
                                       

         Ề:   Ồ     Y Ă  QUẢ 

             

Mã M / M   ên môn học, mô đun 
 o      o 

 n 

Số 

tín 

chỉ 

 hờ    an học tập (  ờ)  hân theo học kỳ 

 ổn  

số 

 ron  đó 

HKI HKII HKIII HKIV HKV 
LT 

TH/ 

BT 
KT 

I   c môn học chun /đ   cươn            

POL121(MH)    o d c c  n  tr  - 1 Lý t uyết 2 36 20 14 2     36     

POL122(MH)    o d c c  n  tr  - 2 Lý t uyết 2 39 21 15 3       39   

LAW121(MH) P  p luật Lý t uyết 2 30 18 10 2 30         

PHE121(MH)    o d c t ể c ất T ực  àn  2 60 5 51 4       60   

MIE141(MH)    o d c quốc p òng - An ninh T ực  àn  4 75 36 35 4     75     

GIF131(MH) T n  ọc T ực  àn  3 75 15 58 2 75         

ENG131(MH) T ếng An  - 1 T c    p 3 72 25 43 4 72         

ENG122(MH) T ếng An  - 2 T c    p 2 48 16 30 2   48       
  Tổng (I)   20 435 156 256 23           

II   c môn học, mô đun chuyên môn n ành, n hề           
II.1 Môn học, mô đun cơ sở                       

AMA221(MH) To n ứng d ng Lý t uyết 2 36 22 12 2 36         

PPH221 (MH) S n  lý t ực vật T c    p 2 39 19 18 2 39         
FGA221 (MH) Sản xuất tr   cây t eo t êu c uẩn  AP T c    p 2 38 20 15 3 38         
UPP221 (MH) Sử d ng t uốc bảo vệ t ực vật T c    p 2 38 20 15 3 38         
GRF221 (MH) Trồng trọt đạ  cương T c    p 2 38 20 15 3 38         

  Tổng (II.1)   10 189 101 75 13           
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn ngành nghề:            

 CP341 (MĐ) Trồng và c ăm sóc cây Bưở  T c    p 4 90 30 55 5 90         



 CF351 (MĐ) Trồng và c ăm sóc n óm cây N ãn- Vả  T c    p 5 105 45 55 5   105       

 CC341 (MĐ) Trồng và c ăm sóc cây cam quýt T c    p 4 90 30 55 5   90       

 CP341 (MĐ) Trồng và c ăm sóc cây dứa T c    p 4 90 30 55 5   90       

GTM341(MĐ) Trồng và c ăm sóc cây xoà  T c    p 4 90 30 55 5   90       

 CJ341 (MĐ) Trồng và c ăm sóc cây m t T c    p 4 90 30 55 5     90     

PTP331 (MĐ) Trồng và c ăm sóc cây đu đủ T c    p 3 60 30 25 5   60       

PCD331 (MĐ) Trồng và c ăm sóc cây t an  long T c    p 3 60 30 25 5     60     

PTA331 (MĐ) Trồng và c ăm sóc cây t o T c    p 3 60 30 25 5     60     

GCG331(MĐ) Trồng và c ăm sóc cây ổ  T c    p 3 75 15 55 5       75   

PPF331 (MĐ) C ế b ến bảo quản sản p ẩm cây ăn quả T c    p 3 75 15 55 5       75   

PPS341 (MĐ) D c  v  bảo vệ t ực vật c o cây ăn quả T c    p 4 90 30 54 6       90   

PFS351 (MĐ) Sản xuất cây g ống cây ăn quả T c    p 5 105 45 54 6     105     

DOR331(MĐ) T  ết kế vườn trồng cây ăn quả T c    p 3 69 21 43 5       69   

 CB331 (MĐ) Trồng và c ăm sóc cây c uố  T c    p 3 72 18 50 4       72   

GEX451 (MĐ) T ực tập tốt ng  ệp và trả  ng  ệm T ực  àn  5 225 0 220 5         225 

  Tổng (II.2)   60 1446 429 936 81           

  Tổng (II)   70 1635 530 1011 94           

   ổn  cộn    90 2070 686 1267 117           

   ổn    ờ theo                456 483 426 480 225 

 


